
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng/Dạng 

bào chế

Đơn vị 

tính

Ngày cập 

nhật

1 10/05/2015

2 10/05/2015

3 25/9/2015

4 25/9/2015

5 25/9/2015

6 21/9/2015

7 14/9/2015

8 14/9/2015

9 09/10/2015

10 09/09/2015

1 HAPACOL 250 Paracetamol 250mg
thuốc 

bột/cốm
gói 10/05/2015

2 SIMETHICON STADA Simethicone 40mg/0,6ml
thuốc nước 

uống
chai 15 ml 10/05/2015

3 BAVEGAN
Cao đặc atiso + Cao đặc 

biển súc + Bột bìm bìm

100mg + 75mg + 

75mg
uống viên 10/05/2015

4 GINKOR FORT
Cao ginkgo biloba + 

heptaminol + troxerutin

14mg + 300mg + 

300mg
uống viên 29/9/2015

5 MIBECEREX Celecoxib 200mg uống viên 25/9/2015

6 AZARGA Brinzolamid + Timolol 10mg/ml + 5mg/ml
thuốc nhỏ 

mắt
lọ 23/9/2015

7 ALAPHAGAN P Brimonidin tartrat 0,15%
thuốc nhỏ 

mắt
lọ 23/9/2015

8 ACEPRON 80 Paracetamol 80mg
thuốc 

bột/cốm
gói 22/9/2015

9 SINGULAIR 5mg Natri montelukast 5mg uống viên 21/9/2015

10 DIMAGEL Guaiazulen + Dimethicon 4mg + 3g
thuốc nước 

uống
gói 18/9/2015

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 06/10)

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết)

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 

MOBIC

MYPARA

VIMECIME 200

METEOSPASMYL

TELFAST HD

DAFLON

VITAMIN B1 B6 B12

VACOLAREN

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại )

STUGERON

CENPADOL


